
 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Kế hoạch năm 

2023  

 Kế hoạch 

vốn 2023 giải 

ngân đến 

ngày 

31/01/2024 

 Kế hoạch 

vốn 2023 đến 

ngày 

31/01/2024 

còn lại chưa 

giải ngân 

Kế hoạch vốn 

2023 cho phép 

kéo dài thời 

gian thực hiện 

và giải ngân 

đến ngày 

31/12/2024

 Ghi chú 

 Tổng cộng           540.878          329.921          210.957   203.652

 A Nguồn vốn tập trung trong nước           160.625          112.618            48.007                47.451   

 I Thực hiện các dự án           141.625          107.676            33.949                33.393   

      1   
Nâng cấp sửa chữa và đầu tư mới trụ sở cơ quan khối thị 

xã
UBND thị xã La Gi

95/QĐ-SKHĐT ngày 

04/4/2022
7.999               5.000              4.571                 429   429

      2   Nâng cấp đường Nghị Đức-Đức Phú, huyện Tánh Linh
UBND huyện Tánh 

Linh

03/QĐ-SKHĐT, 

4/01/2022
14.204               7.915              7.878                   37   37

      3   
 Cải tạo, nâng cấp đường ĐT718, đoạn từ Ga Bình 

Thuận đến xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam  

 BQLDA ĐTXD các 

công trình giao thông 

2780/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019
           95.499               17.017              5.145            11.872                11.872   

      4   
Hệ thống cấp nước sinh hoạt xóm 1C, xã Vĩnh Hảo, 

huyện Tuy Phong

UBND huyện Tuy 

Phong

136/QĐ-SKHĐT ngày 

20/5/2022 và QĐ 

350/QĐ-SKHĐT ngày 

29/8/2022

3.054                  726                 445                 281   281

      5   
Nâng cấp đường Bà Tá - ĐT.766 (vào khu sản xuất suối 

Kè), xã Tân Hà

UBND huyện Đức 

Linh

568/QĐ-SKHĐT ngày 

19/10/2021; 186/QĐ-

SKHĐT ngày 

23/6/2023

10.840               3.950              1.257              2.693   2.693

BIỂU SỐ 02:

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY 31/12/2024  

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết  số 22/NQ-HĐND  ngày  20 tháng 6 năm 2024 của HĐND tỉnh)  

ĐVT: Triệu đồng
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đến ngày 

31/12/2024

 Ghi chú 

      6   
Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Cây Cám, xã Hòa 

Minh, huyện Tuy Phong

UBND huyện Tuy 

Phong

435/QĐ-SKHĐT ngày 

17/10/2022
1.850               1.800              1.574                 226   226

      7   Nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà
Ban quản lý rừng 

phòng hộ La Ngà

260/QĐ-SKHĐT ngày 

09/6/2021
               4.987               1.500              1.451                   49   49

      8   Nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Trị An
Ban quản lý rừng 

phòng hộ Trị An

263/QĐ-SKHĐT ngày 

09/6/2021
               5.992               1.600                 801                 799   799

      9   Nhà làm việc UBND xã Phan Hoà, huyện Bắc Bình
UBND huyện Bắc 

Bình

203/QĐ-SKHĐT ngày 

20/5/2021
7.689                  540                 341                 199   199

    10   Sửa chữa, nâng cấp đường Thống Nhất, thị xã La Gi UBND thị xã La Gi
106/QĐ-SKHĐT ngày 

12/4/2021
15.987               3.500              2.535                 965   965

    11   
Đường vào khu sản xuất thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, 

huyện Hàm Tân 

UBND huyện Hàm 

Tân

82/QĐ-SKHĐT ngày 

24/3/2021
5.863                  367                 330                   37   37

    12   
Dự án Kênh chuyển nước hồ Sông Dinh 3-hồ Núi Đất, 

huyện Hàm Tân và thị xã La Gi 

 BQLDA ĐTXD các 

công trình 

NN&PTNT 

732/QĐ-UBND ngày 

21/3/2017; 2143/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2023

         117.825                 7.910              6.516              1.394   1.394

    13   Đường trục chính nội đồng Lương Sơn, huyện Bắc Bình

BQLDA ĐTXD các 

công trình 

NN&PTNT

118/QĐ-SKHĐT ngày 

20/4/2021
19.637               1.700                   43              1.657   1.657

    14   
Đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm 

Thuận Bắc, Bắc Bình và Tuy Phong

BQLDA ĐTXD các 

công trình 

NN&PTNT

1673/QĐ-UBND

 ngày 22/6/2017
950.018             85.000            72.871            12.129   12.129

    15   
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dự trên kết quả đầu ra, tỉnh Bình Thuận

 BQLDA ĐTXD các 

công trình 

NN&PTNT 

50/QĐ-UBND ngày 

06/01/2017
         162.139                 1.600              1.064                 536   536



 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
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    16   
Trụ sở làm việc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh

 Đảng ủy Khối 

cơ quan và

 doanh nghiệp tỉnh 

730/QĐ-SKHĐT ngày 

23/12/2020
           17.996                 1.500                 854                 646   90

 II Thực hiện các Quy hoạch             19.000              4.942            14.058                14.058   

      1   
Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư; Sở Tài nguyên và 

Môi trường

19.000                         4.942            14.058   14.058

 Giao 

UBND tỉnh 

phân bổ chi 

tiết 

 B  Nguồn vốn xổ số kiến thiết           380.253          217.303          162.950              156.201   

 I  Lĩnh vực Giáo dục             80.642            72.314              8.328                  8.328   

      1    Trường Tiểu học Phong Phú 2, huyện Tuy Phong 
 UBND huyện Tuy 

Phong 

 65/QĐ-SKHĐT ngày 

15/3/2022 
           11.845                 5.847              5.486                 361                     361   

      2    Trường Trung học cơ sở Sông Bình, huyện Bắc Bình 
 UBND huyện Bắc 

Bình 

 33/QĐ-SKHĐT ngày 

21/01/2022 
           10.417                 5.980              5.944                   36                       36   

      3    Trường Trung học cơ sở Lương Sơn, huyện Bắc Bình 
 UBND huyện Bắc 

Bình 

 132/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/5/2022 
           10.784                 4.500              3.945                 555                     555   

      4   
 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Phong, 

huyện Bắc Bình 

 UBND huyện Bắc 

Bình 

 79/QĐ-SKHĐT ngày 

25/3/2022 
             8.785                 5.500              5.318                 182                     182   

      5    Trường Tiểu học Hồng Sơn 2, huyện Hàm Thuận Bắc 
 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 213/QĐ-SKHĐT 

ngày 22/6/2022 
             5.079                 2.005              1.952                   53                       53   

      6    Trường Tiểu học Tầm Hưng, huyện Hàm Thuận Bắc 
 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 39/QĐ-SKHĐT ngày 

27/01/2022; 102/QĐ-

SKHĐT ngày 

22/6/2022 

             7.967                 2.850              2.541                 309                     309   



 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư 
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      8     Trường Mẫu giáo Tân Phúc, huyện Hàm Tân 
 UBND huyện Hàm 

Tân 

 623/QĐ-SKHĐT 

ngày 30/11/2021 
             5.997                 2.250              2.201                   49                       49   

      9    Trường Tiểu học Tân Thiện, thị xã La Gi  UBND thị xã La Gi 
 70/QĐ-SKHĐT ngày 

22/3/2022 
           11.615                 5.650              5.271                 379                     379   

    10   
 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đức 

Linh 

 UBND huyện Đức 

Linh 

 602/QĐ-SKHĐT 

ngày 12/11/2021 
             8.803                 4.783              3.833                 950                     950   

    11   
 Sửa chữa Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường 

Tộ, thị xã La Gi 

 Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

 466/QĐ-SKHĐT 

ngày 14/11/2022 
             3.499                 2.000              1.803                 197                     197   

    12    Trường mẫu giáo Hòa Thắng, huyện Bắc Bình 
 UBND huyện Bắc 

Bình 

 226/QĐ-SKHĐT 

ngày 24/5/2021 
             6.589                    880                 146                 734                     734   

    13    Trường Mẫu giáo Hồng Phong, huyện Bắc Bình 
 UBND huyện Bắc 

Bình 

 249/QĐ-SKHĐT 

ngày 2/6/2021 
             5.990                    769                 326                 443                     443   

    14    Trường Mầm non Lương Sơn, huyện Bắc Bình 
 UBND huyện Bắc 

Bình 

 217/QĐ-SKHĐT 

ngày 24/5/2021 
           14.563                    970                 466                 504                     504   

    15   
 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Lâm, huyện 

Bắc Bình 

 UBND huyện Bắc 

Bình 

 201/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/5/2021 
           13.097                 2.176              1.593                 583                     583   

    16   
 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (giai đoạn 1), 

thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 197/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/5/2021 
           35.091               11.050            10.080                 970                     970   

    17    Trường Mẫu giáo Bắc Phan Thiết (Giai đoạn 2) 
 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 190/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/5/2021 
           12.192                 1.212              1.172                   40                       40   

    18   
 Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám (giai đoạn 2), 

huyện Tuy Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 183/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/5/2021 
           31.119                 6.200              5.252                 948                     948   

    19    Trường Mầm non Bông Sen, huyện Tuy Phong 
 UBND huyện Tuy 

Phong 

 188/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/5/2021 
           18.880                 8.400              7.607                 793                     793   



 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư 
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31/01/2024 

 Kế hoạch 

vốn 2023 đến 

ngày 

31/01/2024 
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31/12/2024

 Ghi chú 

    20    Trường mẫu giáo xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc 
 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 86/QĐ-SKHĐT ngày 

29/3/2021 
           17.989                 7.620              7.378                 242                     242   

 II  Lĩnh vực Đào tạo               8.646              7.998                 648                     648   

      1   
 Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên, huyện Tuy Phong (cơ sở 1) 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 198/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/6/2022 
             4.823                 1.646              1.518                 128                     128   

      2    Cải tạo, sửa chữa Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận 
 Trường Cao đẳng 

Bình Thuận 

 606/QĐ-SKHĐT 

ngày 16/11/2021 
           14.988                 7.000              6.480                 520                     520   

 III  Lĩnh vực Y tế             17.500              6.688            10.812                10.812   

      1    Sửa chữa Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Bình Thuận  Sở Y tế 
 56/QĐ-SKHĐT ngày 

01/3/2022 
             3.836                    500                 184                 316                     316   

      2   
 Bệnh viện đa khoa thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 
 Sở Y tế 

 3567/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2014; 

240/QĐ-UBND ngày 

22/1/2021; 204/QD9-

UBND ngày 

31/01/2023 

           85.027                 8.500                   -                8.500                  8.500   

      3   
 Phòng khám đa khoa khu vực Phan Rí Cửa: Sửa chữa, 

mở rộng và đầu tư trang thiết bị 
 Sở Y tế 

 341/QĐ-SKHĐT 

ngày 21/7/2021 
             9.913                 1.200                 824                 376                     376   

      4    Mở rộng Trung tâm y tế huyện Tuy Phong  Sở Y tế 
 592/QĐ-SKHĐT 

ngày 02/11/2021 
           13.334                 7.300              5.680              1.620                  1.620   

 IV  Dự án thuộc lĩnh vực khác           273.465          130.303          143.162              136.413   

 IV.1  Lĩnh vực Văn hóa, xã hội, thể dục thể thao             31.610            22.209              9.401                  6.999   



 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 
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 Tổng mức 
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đến ngày 

31/12/2024

 Ghi chú 

      1   
 Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng 

chiến chống Mỹ 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh 

 2965/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018; 

1770/QĐ-UBND ngày 

14/7/2021 

         127.582               10.650              7.598              3.052                     650   

      2   
 Tòa nhà trung tâm Đài Phát thanh - Truyền hình Bình 

Thuận 

 Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 

 1414/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2020 
           71.050                 9.000              6.138              2.862                  2.862   

      3   
 Đai trưng bày trong Nhà tưởng niệm Khu di tích căn cứ 

Tỉnh ủy Bình Thuận, huyện Hàm Thuận Bắc 
 Bảo tàng Bình Thuận 

 51/QĐ-SKHĐT ngày 

25/02/2022 
             5.731                 1.000                 225                 775                     775   

      4    Nhà văn hóa xã Phan Điền, huyện Bắc Bình 
 UBND huyện Bắc 

Bình 

 240/QĐ-SKHĐT 

ngày 06/7/2022 
             5.245                 2.000              1.972                   28                       28   

      5   
 Nâng cấp, cải tạo khu vui chơi giải trí thanh thiếu nhi và 

dưỡng sinh người cao tuổi huyện Tánh Linh 

 UBND huyện Tánh 

Linh 

 332/QĐ-SKHĐT 

ngày 23/8/2022 
             8.599                 5.960              5.328                 632                     632   

      6   
 Sân nền, vỉa hè xung quanh và hệ thống cây xanh Nhà 

hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận 

 Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

 589/QĐ-SKHĐT 

ngày 01/11/2021 
           11.522                 3.000                 948              2.052                  2.052   

 IV.2  Công trình phúc lợi khác             25.969            15.525            10.444                  6.097   

      1    Hồ chứa nước Sông Luỹ, tỉnh Bình Thuận 
 UBND huyện Bắc 

Bình 

 5037/QĐ-BNN-XD; 

4529/QĐ-BNN-XD 

ngày 22/11/2021 

         202.598               12.500            11.431              1.069                  1.069   

      2   
 Nâng cấp đường Bà Tá - ĐT.766 (vào khu sản xuất 

Suối Kè), xã Tân Hà, huyện Đức Linh 

 UBND huyện Đức 

Linh 

568/QĐ-SKHĐT ngày 

19/10/2021; 186/QĐ-

SKHĐT ngày 

23/6/2023

10.840               4.000              3.741                 259                     259   



 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Kế hoạch năm 
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 Kế hoạch 

vốn 2023 giải 

ngân đến 

ngày 

31/01/2024 

 Kế hoạch 

vốn 2023 đến 

ngày 

31/01/2024 

còn lại chưa 

giải ngân 

Kế hoạch vốn 

2023 cho phép 

kéo dài thời 

gian thực hiện 

và giải ngân 

đến ngày 

31/12/2024

 Ghi chú 

      2   
 Đèn điện chiếu sáng công lộ xã Vĩnh Tân - Vĩnh Hảo, 

huyện Tuy Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

149/QĐ-SKHĐT ngày 

10/5/2021
15.880                    90                   -                     90                       90   

      3   
 Chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn 

Tất Thành, thành phố Phan Thiết 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh 

729/QĐ-SKHĐT ngày 

23/12/2020
58.432               6.400                 353              6.047                  1.700   

      4   

 Dự án trồng rừng ven biển chắn sóng, chắn cát để cải 

thiện môi trường sống và canh tác của người dân trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015-2020 

 Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

2260/QĐ-UBND ngày 

28/8/2015, 3701/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2016, 2508/QĐ-

UBND ngày 

28/8/2017

57.188               2.979              2.979                  2.979   

 Hoàn ứng 

ngân sách 

Trung ương 

 IV.3  Chương trình nước sinh hoạt nông thôn               2.019              1.718                 301                     301   

      1   
 Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Tiến Lợi, thành phố 

Phan Thiết 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn 

 Số 408/QĐ-SKHĐT 

ngày 28/9/2022 
             4.909                 2.019              1.718                 301                     301   

 IV.4  Hỗ trợ Đề án giao thông nông thôn             98.300            90.851              7.449                  7.449   

 V  Hỗ trợ đầu tư mua sắm xe chở rác cho các huyện 
 2726/UBND-ĐTQH 

ngày 26/7/2023 
            29.292                   -              29.292                29.292   

 VI 

 Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố 

đầu tư các dự án Sửa chữa, xây dựng mới hạng mục 

nhà vệ sinh trường học dành cho học sinh và giáo 

viên ở các cấp học 

 4319/UBND-ĐTQH 

ngày 07/11/2023 
            86.275                   -              86.275                86.275   

 Giao 

UBND tỉnh 

phân bổ chi 

tiết 
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